
 

 

Phụ lục 

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG DO SỞ XÂY DỰNG 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     2026/QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

TT Tên đường thủy Điểm đầu Điểm cuối 

Cấp 

kỹ 

thuật 

1 Sông Ba Láng Sông Cần Thơ  Kênh Xáng Mới    

  - Đoạn 1 Sông Cần Thơ  Kênh Trầu Hôi  IV 

  - Đoạn 2 Kênh Trầu Hôi  Kênh Xáng Mới  IV 

2 Rạch Phong Điền Ngã ba Vàm Xáng Rạch Cầu Nhiếm IV 

3 Rạch Cầu Nhiếm Ngã ba rạch Cầu Nhiếm  Xã Thới Lai V 

4 Sông Trà Nóc Sông Hậu  Sông Cần Thơ  V 

5 Kênh Thốt Nốt Sông Hậu  Kênh ranh hạt Kiên Giang III 

6 Kênh xáng Ô Môn Sông Ô Môn  Kênh ranh hạt Kiên Giang V 

7 Kênh KH8 Sông Cần Thơ Ranh tỉnh An Giang VI 

8 Kênh Bốn Tổng 
Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang 

(kênh Cái Sắn) 
Kênh Thốt Nốt VI 

9 Kênh Đứng Sông Ô Môn Kênh Thốt Nốt V 

10 Sông Cái Lớn Kênh Lái Hiếu Sông Cái Tư IV 

11 Rạch Mái Dầm Sông Hậu Rạch Cái Muống IV 

12 Rạch Nước Trong Sông Cái Lớn Rạch Cái Nhum IV 

13 Kênh Nàng Mau Rạch Cái Muống Sông Cái Lớn IV 

14 Kênh Lái Hiếu Phường Ngã Bảy Sông Cái Lớn IV 

15 Kênh Tám Ngàn Kênh xáng Xà No Kênh Nàng Mau V 

16 Kênh KH9 Kênh Mới Ranh tỉnh An Giang V 

17 Kênh Xáng Mới  Kênh xáng Xà No 
Kênh Quản Lộ Phụng 

Hiệp 
V 
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TT Tên đường thủy Điểm đầu Điểm cuối 

Cấp 

kỹ 

thuật 

18 
Kênh Bờ 

Tràm (kênh Một) 
Kênh KH8 Kênh xáng Xà No IV 

19 
Kênh Maspero 

(kênh Sóc Trăng) 
 Rạch Cái Côn 

Kênh Phú Hữu - Bãi 

Xàu 
VI 

20 Kênh số 1 Ngã ba Sông Hậu Ngã ba Phụng Hiệp V 

21 
Kênh Phú Lộc - 

Ngã Năm 
Xã Phú Lộc 

Kênh Quản Lộ -Phụng 

Hiệp 
V 

22 Rạch Chàng Ré Ngã ba Rạch Nhu Gia Xã Phú Lộc VI 

23 Rạch Nhu Gia Ngã ba Dù Tho Mỹ Phước IV 

24 
Kênh Quản Lộ 

Nhu Gia 
Ngã ba Tam Sóc Trà Cú IV 

25 Kênh Vĩnh Châu Sông Mỹ Thanh Phường Vĩnh Châu V 

26  Sông Mỹ Thanh Ngã ba Sông Cổ Cò Cửa biển Mỹ Thanh III 

27 Sông Rạch Vọp Ngã ba Sông Hậu Ngã ba Mang Cá V 

28 Kênh Cái Trâm Ngã ba Sông Hậu 
Ngã ba Kênh Cái Côn 

Bé 
V 

29 Kênh Cái Côn Bé  Ngã ba Kênh Cái Côn Ngã ba Mang Cá V 

30 Kênh Mang Cá Ngã ba Mang Cá Cầu Ba Rinh V 

31 
Kênh Ba Rinh 

Mới 
Cầu Ba Rinh Cống Mỹ Hòa V 

32 Kênh Bà Sẫm Rạch Đại Ngãi Kênh Cái Xe V 

33 Kênh Trà Niên Sông Mỹ Thanh Phường Vinh Châu V 

34 
Kênh Lừ Bư - 

Giồng Dú 
Nằm trên địa bàn Vĩnh Châu  V 
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